
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC TRỒNG TRỌT  

VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         

Số:        /QĐ-TTTV-TTBVTV           Hà Nội, ngày 30  tháng 12 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành các Quy trình quản lý tổng hợp sinh vật gây hại (IPM) theo 

hướng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM)  
______________________________ 

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-TTTV- VP ngày 25/7/2025 của Cục trưởng 

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc  phê duyệt điều chỉnh nội dung và dự toán 

nhiệm vụ “Tăng cường năng lực để phát triển quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp 

(IPHM) và Ứng dụng biện pháp sinh học phòng chống sinh vật gây hại cây trồng” 

năm 2025; 

Căn cứ Biên bản biên bản họp hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ chuyên môn: 

Tăng cường năng lực để phát triển quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM) và 

Ứng dụng biện pháp sinh học phòng chống sinh vật gây hại cây trồng” năm 2025 

ngày 25/12/2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành 10 quy trình quản lý tổng hợp sinh vật gây hại (IPM) theo 

hướng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây  bưởi, ổi,  cây chè, cây 

chuối, cây cam,  cây chanh leo, cây sắn, cây  xoài, cây mít, cây dừa (nội dung chi tiết 

tại Phụ lục  kèm theo).  

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành;  

2. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Thủ 

trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Các phòng liên quan thuộc Cục (để p/h); 

- Lưu: VT, TTBVTV. 
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Danh mục các Quy trình  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTTV ngày  30  tháng 12  năm 2025 của Cục 

trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) 

 

STT Tên quy trình 

1 
Quy trình phòng chống sinh vật gây hại chính trên cây bưởi theo định hướng quản lý  

sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) và phục vụ công tác mở cửa thị trường xuất khẩu 

2 
Quy trình phòng chống sinh vật gây hại chính trên cây ổi theo định hướng quản lý  

sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) và phục vụ công tác mở cửa thị trường xuất khẩu 

3 
Quy trình phòng chống sinh vật gây hại chính trên cây chè theo định hướng  

quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) 

4 
Quy trình phòng chống sinh vật gây hại chính trên cây chuối theo định hướng quản lý  

sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) 

5 
Quy trình quản lý sinh vật gây hại chính trên cây cam theo định hướng quản lý sức  

khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) 

6 
Quy trình quản lý sinh vật gây hại chính trên cây chanh leo theo định hướng quản lý  

sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) 

7 
Quy trình quản lý sinh vật gây hại chính trên cây xoài theo định hướng quản lý sức  

khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) 

8 
Quy trình quản lý sinh vật gây hại chính trên cây sắn theo định hướng quản lý sức  

khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) 

9 
Quy trình quản lý sinh vật gây hại chính trên cây dừa theo định hướng quản lý sức  

khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) 

10 
Quy trình quản lý sinh vật gây hại chính trên cây mít theo định hướng quản lý sức  

khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) 
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